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6.16.05.310.010/06/2004AnhPhạm Hiền03082210971

0.00.00.00.023/10/2003ÂnNguyễn Thái Hoàng03082210982

6.54.08.710.026/04/2004ÂnTrần Thị Huỳnh03082210993

0.00.00.00.025/07/2004BảoNguyễn Quốc03082211004

2.70.05.36.016/04/2003BảoPhạm Hữu Thiên03082211015

4.83.06.38.012/05/2003BìnhNguyễn Quốc03082211036

7.77.08.010.003/03/2004ChánhĐoàn Lê Minh03082211047

5.23.06.710.004/11/2004ChiLê Thị Linh03082211058

2.30.04.36.011/07/2004ChiếnĐặng Quang03082211069

2.40.05.04.009/05/2004CườngHồ Quốc030822110710

4.31.07.010.014/03/2004CườngVi Quốc030822110811

2.90.04.710.028/11/2004DuyBùi Thanh030822110912

0.00.00.00.020/08/2003DuyNguyễn Tiến030822111113

5.94.07.310.013/12/2004DuyPhạm Trường030822111214

0.00.00.00.007/05/2003DũngTrương Quang030822111315

5.14.05.310.028/11/2004ĐạtLê Thành030822111416

3.72.04.310.022/10/2004ĐoànNguyễn Ngọc030822111517

2.20.03.010.014/04/2004ĐồngNguyễn Xuân030822111618

4.60.09.010.027/02/2003ĐứcNguyễn Văn030822111719

3.10.05.310.011/03/2004ĐứcPhạm Ngọc030822111820

5.85.05.710.017/07/2004EmNguyễn Văn Trí030822111921

8.28.08.010.022/01/2004HàoTrần Nhật030822112022

5.45.04.710.006/11/2004HảiPhạm Thanh030822112123

3.81.06.38.029/11/2004HiếuNguyễn Trung030822112224

6.76.06.710.020/08/2004HiếuPhan Tùng030822112325

5.03.06.310.013/01/2004HoàngNguyễn Xuân030822112426

3.73.04.06.029/01/2003HoàngPhạm Phi030822112527

6.25.06.710.017/08/2004HuyLương Ngọc030822112628

0.00.00.00.015/04/2004HuyNguyễn Minh030822112729

8.18.07.710.030/05/2003HuyTrần Minh030822112830

5.44.06.010.026/12/2004KhangHuỳnh Thái030822112931

5.83.08.310.007/03/2004KhangThái Nhỉ030822113032

5.45.04.710.002/04/2004KhangVũ Phạm Đình030822113133
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3.71.06.08.021/10/2004KhoaHồ Trần Anh030822113234

2.70.05.74.019/02/2004KhoaVũ Hoàng Nhất030822113435

3.70.06.710.029/03/2004KhôiTrần Minh030822113536

2.20.03.010.025/10/2004KiệtDương Tuấn030822113637

5.34.05.710.009/03/2002KiệtLê Dương Tuấn030822113738

1.80.02.010.020/01/2004KiệtNguyễn Hoàng Gia030822113839

6.06.05.010.011/03/2004LongBùi Quang030822114040

5.84.08.06.023/02/2004LongHuỳnh Nguyễn Phi030822114141

9.310.08.310.026/07/2004LongNgô Bảo030822114242

7.67.07.710.006/07/2004LongVõ Minh030822114343

5.12.07.710.002/12/2003LộcNguyễn Anh030822114444

5.34.05.710.030/05/2004LợiNguyễn Hữu030822114545

3.10.05.310.027/05/2004LuậtNguyễn Tấn030822114646

8.48.09.08.018/01/2003LươngNguyễn Hoàng030822114747

3.00.06.06.024/08/2004NamNguyễn Thành030822114848

8.38.08.310.011/04/2004NamTrần Hoài030822114949

4.32.06.38.015/09/2004NghiêmChâu Thành030822115050

3.70.06.710.026/06/2004NghĩaĐinh Thiện030822115151

5.22.08.010.001/03/2003NhânNguyễn Thành030822115352

3.20.06.08.021/09/2004PhátChâu Tấn030822115453

1.80.03.06.029/05/2003PhátNguyễn Tiến030822115554

5.94.07.310.011/06/2004PhongNguyễn Hoàng030822115655

3.81.06.38.019/08/2004PhúcTrần Trọng030822115756

7.36.08.310.005/05/2004PhươngTrần Mỹ030822115857

4.63.05.310.026/10/2004PhướcNguyễn Tấn030822115958

7.26.09.06.011/12/2001QuânLê Thái Trung030822116059

2.61.02.710.029/12/2004QuânTạ Minh030822116160

3.10.05.310.001/09/2004QuíGiang Hoàng Cao030822116261

5.73.08.010.029/05/2004SangNguyễn Thanh030822116462

3.80.08.06.007/07/2004SơnĐặng Thanh030822116563

4.92.07.310.019/09/2004TâmNguyễn Bá030822116664

4.53.05.010.010/10/2004TânNguyễn Hoàng030822116765

5.22.08.010.018/09/2004ThànhNguyễn Thế030822116866

9.910.09.710.001/12/2001ThắngNguyễn Minh030822117067

2.60.04.010.007/09/2004ThiênNguyễn Thanh030822117168

5.43.07.310.010/08/2004ThiệnNguyễn Hữu030822117269

0.00.00.00.010/05/2004ThiệnVõ Đình030822117370

7.88.07.010.017/12/2004ThịnhVõ Phước030822117471

3.30.05.710.019/11/2004TiếnTrần Phạm Minh030822117972

4.14.03.38.006/12/2004ToànNguyễn Phúc030822118073
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3.50.06.78.004/09/2004TòngLê Bá030822118174

2.10.03.38.021/06/2004TríChâu Minh030822118275

2.10.02.710.027/08/2004TríNguyễn Đình030822118376

3.30.06.38.021/01/2004TrọngNguyễn Minh030822118477

4.41.07.310.028/03/2004TrườngTrần Phi030822118578

3.10.06.36.028/10/2003TuấnĐặng Quang030822118679

4.01.06.78.015/09/2004TuấnLê Quốc030822118780

1.90.02.78.028/07/2004TuấnNguyễn Anh030822118881

2.80.05.08.015/06/2004TuấnTrần Anh030822118982

4.52.06.310.017/04/2004TuấnTrần Quang030822119083

2.30.03.310.015/04/2004TườngNguyễn An030822119184

4.51.08.08.005/12/2004VinhHồ Nguyễn Thế030822119285

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ VŨ TRƯỜNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 20 tháng 02 năm 2023

30(35.3%)21(24.7%)18(21.2%)5(5.9%)5(5.9%)4(4.7%)2(2.4%)85(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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